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TÓM TẮT  
Nghiên cứu này đánh giá hàm lượng phenolic, hoạt tính chống oxi hóa, kháng nấm và kháng khuẩn của các cao chiết từ  ba loài thuộc họ na (Annonaceae) 

gồm Annona glabra L., Annona squamosa L. và Annona muricata L.. Hàm lượng phenolic của các bộ phận khác nhau các cao chiết Annonaceae dao động từ 34,05 
± 0,06 đến 97,92 ± 1,08mg GAE/g cao chiết. Cao chiết vỏ A. muricata cho thấy hoạt tính trung hoà gốc tự do DPPH● mạnh nhất (EC50 = 82,10  0,14µg/mL), 
trong khi cao chiết rễ cây A. glabra (EC50 = 43,50  0,05µg/mL) và cao chiết thân cây A. squamosa (EC50 = 46,36  0,13µg/mL) có hiệu quả nhất trong các xét 
nghiệm ABTS●+. Cao chiết thân và vỏ cây A. glabra thể hiện khả năng khử sắt cao với EC50 tương ứng 41,9  0,03 và 51,80  0,28µg/mL. Ở nồng độ 1,0mg/mL, 
tất cả các cao chiết từ các bộ phận khác nhau của Annonaceae đều ức chế sinh trưởng nấm Fusarium sp. và Colletotrichum sp. trên 70%. Đáng chú ý, cao chiết 
thân A. glabra ức chế hiệu quả cả hai loại nấm ở nồng độ 0,5mg/mL, với tỷ lệ ức chế là 70,08 % đối với Fusarium sp. và 74,35% đối với Colletotrichum sp. Ngoài 
ra, cao chiết vỏ cây A. squamosa cho thấy hoạt tính kháng khuẩn đáng kể đối với S. aureus (IC50 = 40,00 ± 2,98µg/mL, MIC = 64µg/mL), L. fermentum
(IC50 = 40,00 ± 2,78µg/mL, MIC = 64µg/mL) và B. subtilis (IC50 = 38,19 ± 2,90µg/mL, MIC = 64µg/mL). Những phát hiện này làm nổi bật tiềm năng của ba 
giống cây họ Na này như một nguồn tài nguyên thiên nhiên có giá trị cho các ứng dụng trong phối chế các chế phẩm chống oxi hóa, kháng nấm và kháng khuẩn.

Từ khóa: Annonaceae, chống oxi hoá, kháng khuẩn, kháng nấm, phenolic. 

ABSTRACT  
This study evaluated the phenolic content, antioxidant, antifungal, and antibacterial activities of extracts from three Annonaceae species (Annona glabra L., 

Annona squamosa L. and Annona muricata L.). Phenolic content of different parts Annonaceae extracts ranged from 34.05 to 97.92mgGAE/g extract. The bark 
extract of A. muricata showed the strongest DPPH antioxidant activity (EC50 = 82.1  0.14µg/mL), while the root extract of A. glabra (EC50 = 43.5  0.05µg/mL) 
and stem extract of A. squamosa (EC50 = 46.36  0.13µg/mL) were most effective in ABTS assays. The stem and bark extract of A. glabra exhibited high ferric-
reducing power (EC50 = 41.90  0.03 and 51.80  0.28µg/mL, respectively). At 1.0 mg/mL, all different parts extracts of Annonaceae were inhibited Fusarium
sp. and Colletotrichum sp. by over 70%. Notably, the stem extract of A. glabra inhibited both fungi effectively at 0.5mg/mL, with inhibition rates of 70.08% for 
Fusarium sp. and 74.35% for Colletotrichum sp. Additionally, A. squamosa bark extracts showed significant antibacterial activity against S. aureus (IC50 = 40.00 
± 2.98µg/mL, MIC = 64µg/mL), L. fermentum (IC50 = 40.00 ± 2.78µg/mL, MIC = 64µg/mL), and B. subtilis (IC50 = 38.19 ± 2.90µg/mL, MIC = 64µg/mL). These 
findings highlight the potential of this three Annonaceae species as valuable natural resources for antioxidant, antifungal, and antibacterial applications. 

Keywords: Annonaceae, antioxidant, antibacterial, antifungal, phenolic content. 
 

1Bộ môn Khoa học Sức khỏe, Khoa Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Cần Thơ 
2Viện Khoa học Vật liệu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 
3Trường Đại học Nam Cần Thơ 
*Email: tqde@ctu.edu.vn 
Ngày nhận bài: 24/02/2025 
Ngày nhận bài sửa sau phản biện: 22/5/2025 
Ngày chấp nhận đăng: 28/5/2025 



P-ISSN 1859-3585     E-ISSN 2615-9619     https://jst-haui.vn                                                                                     SCIENCE - TECHNOLOGY 

Vol. 61 - No. 5B (May 2025)                                                                                                                                      HaUI Journal of Science and Technology 51

 

1. GIỚI THIỆU 
Ngày xưa, ông cha ta đã biết sử dụng cây cỏ trong 

thiên nhiên để làm thuốc chữa bệnh. Đến thời điểm hiện 
tại, cùng với sự phát triển không ngừng của khoa học kỹ 
thuật, các nhà khoa học đã tổng hợp được nhiều dược 
phẩm có cấu trúc hóa học tương tự các hợp chất có trong 
thực vật để điều trị hầu hết các chứng bệnh của con 
người, động vật và thực vật [1-5]. Tuy nhiên dù có hiệu 
quả cao nhưng các loại thuốc tổng hợp ít nhiều cũng có 
chứa những tác dụng phụ hoặc thường độc hại đến môi 
trường và động vật thuỷ sinh [6, 7].  

Họ Na (Annonaceae) là một họ thực vật nhiệt đới nổi 
bật với sự đa dạng sinh học và giá trị dược liệu cao, được 
khai thác rộng rãi trong các nghiên cứu y học và nông 
nghiệp [8, 9]. Với thành phần hóa học phong phú, đặc 
biệt là các hợp chất phenolic, các loài thực vật thuộc họ 
Na mang lại tiềm năng lớn trong việc cung cấp các hợp 
chất tự nhiên có hoạt tính sinh học mạnh [10-12]. Các hợp 
chất phenolic trong thực vật được biết đến như những 
chất chống oxi hóa vượt trội, đồng thời đóng vai trò quan 
trọng trong hoạt tính kháng khuẩn và kháng nấm [13, 14]. 
Chính những đặc điểm này đã khiến họ Na trở thành một 
nhóm thực vật được quan tâm sâu rộng trong nghiên cứu 
khoa học, nhằm khai thác tiềm năng ứng dụng trong thực 
phẩm chức năng, dược liệu và nguyên liệu chính cho các 
chế phẩm kiểm soát sinh học. 

Nghiên cứu này tập trung phân tích hàm lượng 
phenolic, đặc tính chống oxi hóa, hoạt tính kháng khuẩn 
và khả năng kháng nấm của các bộ phận (lá, thân, vỏ, rễ) 
từ ba giống cây họ Na phổ biến là Bình bát (Annona glabra 
L.) [12], Na (Annona squamosa L.) [11] và Mãng cầu Xiêm 
(Annona muricata L.) [10]. Đặc biệt, khả năng kháng nấm 
chống lại hai loại nấm gây bệnh thực vật quan trọng, 
Fusarium sp. và Colletotrichum sp. sẽ được chú trọng.  
Fusarium sp. và Colletotrichum sp. là những tác nhân gây 
thiệt hại lớn trong sản xuất nông nghiệp, làm suy giảm 
năng suất cây trồng và ảnh hưởng đến chất lượng sản 
phẩm [15]. Sự phát triển của các chất kháng nấm có 
nguồn gốc tự nhiên từ thực vật như họ Na không chỉ cung 
cấp giải pháp thay thế an toàn hơn so với hóa chất tổng 
hợp, mà còn giảm thiểu tác động tiêu cực lên môi trường. 

Kết quả từ nghiên cứu này mở ra hướng mới trong việc 
ứng dụng nguồn tài nguyên thực vật nhiệt đới phong 
phú có sẵn tại Việt Nam vào các giải pháp bền vững và an 
toàn, phục vụ cho các mục tiêu y tế, nông nghiệp và bảo 
vệ môi trường. 
2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
2.1. Nguyên liệu 

Các bộ phận (rễ, thân và lá) của cây Na (Annona 
squamosa L.) và Mãng cầu Xiêm (Annona muricata L.) 

được thu tại tỉnh Hậu Giang, Bình bát (Annona glabra L.) 
được thu tại thành phố Bến Tre. Cả ba cây đều được định 
danh bởi TS. DS Thái Thị Cẩm (chuyên ngành Dược học cổ 
truyền, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành). Mẫu được 
đem rửa sạch, loại bỏ những thành phần hư, xấu, để ráo 
nước, đem tách riêng từng bộ phận và thái lát, sau đó 
đem phơi trong bóng râm đến khi khô. Các dung môi 
được sử dụng từ Chemsol (Việt Nam). Chủng nấm 
Fusarium sp. được phân lập từ dưa lưới và Colletotrium sp. 
được phân lập từ quả ớt bệnh thán thư, chúng được cung 
cấp bởi Viện Công nghệ Sinh học - Thực phẩm, Trường 
Đại học Cần Thơ. Các chủng vi khuẩn Staphylococcus 
aureus, Bacillus subtilis, Lactobacillus fermentum, 
Salmonella enterica, Escherichia coli và Pseudomonas 
aeruginosa được cung cấp từ ATCC. 

2.2. Điều chế cao chiết 

Các bộ phận được cho vào túi vải, buộc kín miệng và 
cho vào bình lớn có nắp đậy. Cho ethanol 96% (EtOH) vào 
bình cho đến xấp xỉ bề mặt của túi vải. Để yên ở nhiệt độ 
phòng trong 1 tuần, để cho dung môi xuyên thấm vào túi 
vải và hòa tan các hợp chất có trong dược liệu. Dịch chiết 
sau đó được lọc qua giấy lọc Whatman, cô đuổi dung môi 
thu được cao chiết EtOH. Các cao chiết sau đó được bảo 
quản trong tủ mát ở 0 - 5°C. Các cao chiết này được sử 
dụng trực tiếp cho các thí nghiệm tiếp theo trong nghiên 
cứu này.  

2.3. Hàm lượng phenolic 

Nghiên cứu hàm lượng phenolic được thực hiện 
tương tự như các nghiên cứu trước đây [16].  Cụ thể, hút 
1,0 mL mẫu thử, thêm vào 5,0mL thuốc thử Folin-
Ciocalteu 10%. Sau 4 phút, thêm 4,0mL Na2CO3 7,5% lắc 
đều, để yên 60 phút ở nhiệt độ phòng, sau đó đo mật độ 
quang ở bước sóng 765nm. Gallic acid được sử dụng làm 
chất chuẩn, kết quả biểu thị bằng miligam đương lượng 
gallic acid (mg GAE)/g cao. Mỗi mẫu tiến hành 3 lần và 
lấy kết quả trung bình.  

2.4. Khảo sát hoạt tính kháng oxi hóa 

Phương pháp trung hòa gốc tự do DPPH• 

Nghiên cứu được thực hiện tương tự như nghiên cứu 
trước đây [17, 18]. Cụ thể, hỗn hợp phản ứng gồm 0,5mL 
DPPH• (6×10-4M) và 0,5mL mẫu thử ở 12 nồng độ được 
pha loãng bậc hai từ nồng độ ban đầu 1000µg/mL đến 
nồng độ cuối đạt 0,488µg/mL. Hỗn hợp phản ứng được ủ 
trong tối ở nhiệt độ phòng trong 30 phút, sau đó đo mật 
độ quang ở bước sóng 517nm. Chất đối chứng được sử 
dụng là quercetin. Tỷ lệ giảm độ hấp thu quang phổ của 
DPPH• ở bước sóng 517nm khi có và không có chất kháng 
oxi hóa được xác định để tính hiệu suất phản ứng. Hiệu 
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quả chống oxi hóa được tính toán dựa vào phương trình 
đường cong phi tuyến tính. 

Phương pháp trung hòa gốc tự do ABTS+• 

Nghiên cứu được thực hiện tương tự như nghiên cứu 
trước đây [18]. Dung dịch ABTS+• được chuẩn bị bằng cách 
hòa 2,0mL dịch ABTS nồng độ 7mM với 2,0mL K2S2O8 
nồng độ 2,45mM. Ủ dung dịch trong tối khoảng 12 giờ, 
sau đó, điều chỉnh độ hấp thu quang phổ của dung dịch 
ở bước sóng 734nm đến 0,7. Dung dịch này dùng cho thử 
nghiệm. Hỗn hợp phản ứng gồm 0,5mL ABTS•+ và 0,5mL 
mẫu thử, được ủ ở nhiệt độ phòng trong 30 phút. Sau đó 
đo độ hấp thu quang phổ ở bước sóng 734nm. Hiệu quả 
chống oxi hóa được tính toán dựa vào phương trình 
đường cong phi tuyến tính. Chất đối chứng được sử dụng 
là quercetin. 

Phương pháp khử sắt 

Nghiên cứu được thực hiện tương tự như nghiên cứu 
trước đây [17, 18]. Cụ thể, hỗn hợp phản ứng gồm 500µL 
mẫu thử ở các nồng độ khác nhau, 500µL đệm phosphat 
0,2M pH 6,6 và 0,5mL K3Fe(CN)6 1% được ủ ở 50°C trong 
20 phút, thêm 500µL CCl3COOH 10%, để yên 10 phút. Hút 
500µL lớp trên vào tuýp mới, thêm 500µL nước cất và 
100µL FeCl3 0,1%, lắc đều. Đo mật độ quang ở bước sóng 
700nm. Chất đối chứng được sử dụng là quercetin. 

2.5. Khảo sát hoạt tính kháng nấm 
Hoạt tính kháng nấm bệnh được thực hiện tương tự 

như các nghiên cứu trước đây [8, 15, 19]. Cụ thể, đĩa petri 
được đổ vào 20mL hỗn hợp môi trường PDA nóng đã 
được khử trùng và dung dịch mẫu thử có nồng độ xác 
định. Sau đó, một khoanh thạch nấm đường kính 4mm, 
được đặt vào giữa đĩa petri. Tiến hành quan sát khả năng 
sinh trưởng của nấm bệnh, từ đó tính hiệu quả phòng trừ 
theo công thức: 

H = (A-B)/(A-4)100 

Trong đó:   

A là đường kính phát triển của mẫu nấm ở đối chứng 
âm (mm); 

B là đường kính phát triển của nấm ở mẫu thử (mm); 

4 là đường kính khoanh thạch (mm). 

Thuốc trừ bệnh Score® 250EC (Syngenta) với hoạt chất 
difenoconazole được sử dụng làm đối chứng.  

2.6. Khảo sát hoạt tính kháng khuẩn 
Mẫu thử được pha loãng trong DMSO và nước cất tiệt 

trùng thành một dãy 5 đến 10 nồng độ. Nồng độ thử cao 
nhất của cao chiết trong thứ nghiệm là 256µg/mL được 
pha loãng bậc 4 thành 8 điểm nồng độ. Vi sinh vật kiểm 

định được lưu giữ ở -80℃. Trước khi thí nghiệm, vi sinh 
vật kiểm định được hoạt hóa bằng môi trường nuôi cấy 
sao cho nồng độ vi khuẩn đạt 5×105CFU/mL. Lấy 10µL 
dung dịch mẫu thử ở các nồng độ vào đĩa 96 giếng, thêm 
190µL dung dịch vi khuẩn đã được hoạt hóa ở trên, ủ ở 
37℃/16 - 24 giờ. Giá trị MIC được xác định tại giếng có 
nồng độ chất thử thấp nhất ức chế hoàn toàn sự phát 
triển của vi sinh vật.  

2.7. Xử lý số liệu 

Kết quả trình bày ở dạng giá trị trung bình ± độ lệch 
chuẩn. Số liệu được phân tích thống kê bằng ANOVA và 
SPSS.  

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Hàm lượng phenolic của các bộ phận ba cây họ Na 

Hàm lượng phenolic được tính toán dựa trên đường 
chuẩn y = 0,0098x - 0,1213 (R2 = 0,9928) được xây dựng từ 
các điểm nồng độ (20 - 120µg/mL) của  galic acid. 

Qua khảo sát hàm lượng phenolic của các bộ phận vỏ, 
thân, lá, rễ trên ba mẫu cây họ Annonaceae trồng tại vùng 
Đồng bằng Sông Cửu Long, kết quả cho thấy các mẫu cao 
chiết A. muricata (lá, vỏ, rễ) có hàm lượng phenolic cao hơn 
so với A. squamosa và A. glabra. Cụ thể, cao chiết lá  
A. muricata có hàm lượng phenolic là 97,92 ± 1,08mgGAE/g 
cao chiết, cao hơn 39,04 và 15,21mgGAE so với cao chiết lá 
A. squamosa và A. glabra; mẫu cao vỏ A. muricata có hàm 
lượng phenolic chiếm 96,65 ± 0,16mgGAE/g cao chiết, cao 
hơn 59,79 và 62,6mgGAE so với cao chiết vỏ A. squamosa và 
A. glabra; mẫu cao rễ A. muricata có hàm lượng phenolic 
chiếm 94,97 ± 0,47mgGAE/g cao chiết, cao hơn 24,05 và 
52,64mgGAE so với cao chiết rễ từ A. squamosa và A. glabra 
(bảng 1). Đặc biệt, mẫu cao từ thân A. glabra (94,29 ± 
0,14mgGAE/g cao chiết) cho thấy hàm lượng phenolic cao 
hơn 33,47mgGAE ở thân A. squamosa và 16,75mgGAE thân 
A. muricata. Trong nghiên cứu gần đây, các hợp chất có 
hoạt tính sinh học từ lá bình bát (A. glabra) được ly trích hiệu 
quả bằng dung môi có độ phân cực khác nhau: hexane, hỗn 
hợp hexane: ethyl acetate (1:1) và ethyl acetate, thông qua 
phương pháp tách chiết lỏng - lỏng, xác định sự có mặt của 
steroid, triterpenoid, phenolic, quinone, tannin, flavonoid, 
carotenoid, saponin và alkaloid [20]. Hàm lượng 
polyphenol tổng cao nhất đạt 160mg GAE/g chiết xuất và 
saponin tổng cao nhất đạt 84,68mg/g chiết xuất. Phân tích 
định tính về thành phần hóa học thực vật cũng cho thấy sự 
hiện diện của glycosides, flavonoid, phenol, tannin, 
saponin, alkaloid, carbohydrate và steroid trong các chiết 
xuất methanol, chloroform và nước của lá A. squamosa từ 
Karnataka, Ấn Độ [21]. 
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Bảng 1. Hàm lượng phenolic (mgGAE/g và %/g cao) của cao chiết từ các 
bộ phận ba cây họ Na (Annonaceae) 

Mẫu 
cây 

Annona glabra L. 
Annona  

squamosa L. 
Annona  

muricata L. 

Thông 
số 

mgGAE/g 
%/g 
cao 

mgGAE/g 
%/g 
cao 

mgGAE/g 
%/g 
cao 

Lá 
82,71 
±0,34 

4,14 
±0,02 

58,88 
±0,04 

2,94 
±0,00 

97,92 
±1,08 

4,89 
±0,05 

Thân 
94,29 
±0,14 

4,71 
±0,01 

60,82 
±0,02 

3,04 
±0,00 

77,54 
±0,27 

3,87 
±0,01 

Vỏ 
34,05 
±0,06 

1,70 
±0,00 

36,86 
±0,09 

1,84 
±0,00 

96,65 
±0,16 

4,83 
±0,01 

Rễ 
42,33 
±0,00 

2,11 
±0,00 

70,92 
±0,03 

3,54 
±0,00 

94,97 
±0,47 

4,74 
±0,02 

3.2. Khả năng chống oxi hoá của các bộ phận ba cây 
họ Na 

Hoạt tính chống oxi hóa của ba loài Annonaceae được 
đánh giá thông qua ba phương pháp thử nghiệm phổ 
biến là trung hoà gốc tự do DPPH●, ABTS●+ và năng lực 
khử sắt. Kết quả cho thấy có sự khác biệt rõ rệt trong khả 
năng chống oxi hóa giữa các bộ phận khác nhau của cây 
và giữa các loài. 

Trong thử nghiệm trung hoà gốc tự do DPPH● (bảng 
2), cao chiết ethanol từ vỏ của A. muricata thể hiện hoạt 
tính mạnh nhất với giá trị EC50 là 82,10  0,14µg/mL, vượt 
trội so với các bộ khác của A. squamosa và A. muricata vốn 
đều có khả năng chống oxi hoá (EC50 < 550µg/mL). Ngoài 
ra, cao chiết ethanol thân của A. glabra thể hiện hoạt tính 
chống oxi hoá tốt với giá trị EC50 là 94,50 ± 0,01µg/mL. 

Trong khi đó, ở thử nghiệm trung hoà gốc tự do 
ABTS●+ (bảng 2), rễ của A. glabra (EC50 = 43,52  
0,05µg/mL) và thân A. squamosa (EC50 = 46,36  
0,13µg/mL) cho thấy hiệu quả mạnh nhất, mặc dù hoạt 
tính trong thử nghiệm hoà gốc tự do DPPH● của chúng lại 
thấp hơn đáng kể (EC50 tương ứng là > 500 và 231,50  
0,07µg/mL). 

Trong thử nghiệm năng lực khử sắt (bảng 3), thân và 
vỏ của A. glabra cho thấy hiệu quả chống oxi hoá mạnh 
hơn vượt trội so với các bộ phận khác của A. squamosa và 
A. muricata với giá trị EC50 tương ứng 41,90  0,03 và 51,80 
 0,28µg/mL. 

Từ các thí nghiệm trên, có thể thấy rằng lá, thân và vỏ 
của A. glabra thể hiện hiệu quả chống oxi hóa đáng chú ý 
hơn A. squamosa và A. muricata. Điều này cho thấy đây là 
một nguồn nguyên liệu tiềm năng về hoạt tính chống oxi 
hóa tự nhiên cần được nghiên cứu trong tương lai. 

Nghiên cứu tiếp theo nên tập trung vào việc phân lập và 
xác định các hợp chất chịu trách nhiệm chính cho hoạt 
tính chống oxi hóa, cũng như đánh giá hiệu quả sinh học 
của chúng. Hoạt tính chống oxi hóa quan sát được trong 
các mẫu thực vật có thể được quy cho sự hiện diện của 
một số thành phần nhất định, đặc biệt là các hợp chất 
phenolic. Tuy nhiên, phân tích tương quan Pearson được 
quan sát thấy tương đối thấp (r = 0,0354 - 0,3289) giữa 
hàm lượng phenolic và hoạt tính chống oxi hoá (hình 1), 
do đó có thể kết luận rằng hoạt tính chống oxi hoá của 
các bộ phận từ các bộ phận của ba cây họ Na gây ra có 
thể không xuất phát từ các hợp chất phenolic hiện diện 
trong cao chiết.  

 

 

 
Hình 1. Biểu đồ phân tích tương quan Pearson giữa hàm lượng phenolic 

và khả năng chống oxi hoá của các cao chiết ethanol từ các cây họ Na (A. glabra, 
A. squamosa và A. muricata) 
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Bảng 2. Hiệu quả chống oxi hoá (EC50, µg/mL) của cao chiết từ ba cây họ 
Na bằng phương pháp trung hoà gốc tự do DPPH● và ABTS●+ 

 
Annona  

glabra L. 
Annona 

squamosa L. 
Annona muricata 

L. 

Phép thử DPPH ABTS DPPH ABTS DPPH ABTS 

Lá 
119,30 
0,35 

74,60 
0,11 

144,70 
0,42 

331,60 
0,92 

279,80 
0,14 

59,08 
0,13 

Thân 
94,50 
0,01 

274,20 
1,06 

231,50 
0,07 

46,36 
0,13 

281,40 
0,28 

168,70 
0,49 

Vỏ 
220,20 
0,07 

199,70 
0,28 

137,70 
0,28 

>500 
82,10 
0,141 

217,60 
0,05 

Rễ >500 
43,52 
0,05 

161,80 
0,14 

66,40 
0,2970 

356,60 
0,42 

62,69 
0,05 

Quercetin 
10,70 
0,01 

1,10 
0,01 

    

Quercetin được sử dụng làm đối chứng.  

Bảng 3. Hiệu quả chống oxi hoá (EC50, µg/mL) của cao chiết từ ba cây họ 
Na bằng phương pháp khử sắt 

 Annona  
glabra L. 

Annona 
squamosa L. 

Annona  
muricata L. 

Lá 505,700,11 >1000 123,800,00 

Thân 41,900,03 417,800,13 75,400,02 

Vỏ 51,800,28 228,000,57 986,100,05 

Rễ 272,600,05 775,400,30 174,800,05 

Quercetin 12,700,00 

Quercetin được sử dụng làm đối chứng.  

Khả năng kháng oxi hóa của các cao chiết lá Bình bát 
(A. glabra) ở thành phố Cần Thơ qua khả năng khử gốc tự 
do DPPH, H2O2 và ion Fe3+ với giá trị IC50 lần lượt là 
3,34μg/mL; 49μg/mL và 19,7μg/mL [20]. Qua nghiên cứu 
cho thấy rằng độ phân cực của dung môi ảnh hưởng đến 
hàm lượng các hợp chất thực vật được ly trích và khả 
năng kháng oxi hóa của cao chiết. Các nghiên cứu trên lá 
A. squamosa cho thấy chiết xuất methanol (EC50 = 
342,5μg/mL) cho thấy hiệu quả trung hoà gốc tự do 
tương đương với chiết xuất từ nước (EC50 = 439,6μg/mL) 
[21]. Nghiên cứu khác trên lá A. squamosa cho thấy hiệu 
quả chống oxi hóa khác nhau đáng kể được tìm thấy theo 
thứ tự sau: chiết xuất acetone, chiết xuất methanol,  chiết 
xuất ethanol, và chiết xuất nước [22]. Kết quả về tổng hàm 
lượng phenolic và hiệu quả chống oxi hóa chỉ ra rằng hầu 
hết các hợp chất phenolic và chất chống oxi hóa mạnh 

trong lá A. squamosa đều hòa tan trong acetone. Hệ số 
tương quan giữa hiệu quả chống oxi hóa và tổng hàm 
lượng phenolic được tìm thấy là 0,89 cho thấy hợp chất 
phenolic của chiết xuất đóng góp 89% vào tổng hoạt tính 
chống oxi hóa [22]. 

3.3. Khả năng kháng nấm chống lại Fusarium sp. và 
Colletotrium sp. 

 

 
Hình 2. Khả năng ức chế nấm Colletotrichum sp. và Fusarium sp. của cao 

chiết ethanol thân Annona glabra ở các nồng độ thử nghiệm 62,5 đến 
1000µg/mL 

Fusarium sp. và Colletotrium sp. là hai loại nấm gây 
bệnh thực vật, trong nghiên cứu gần đây, chúng tôi đã 
chứng minh hiệu quả đáng ngạc nhiên của cao chiết từ 
hạt của A. glabra, A. squamosa và A. muricata cho ức chế 
đáng kể hai loại nấm bệnh này [8]. Do đó, trong nghiên 
cứu này, các bộ phận rễ, thân, lá và vỏ của ba cây họ Na 
này tiếp tục được đánh giá hiệu quả chống lại Fusarium 
sp. và Colletotrium sp. Kết quả cho thấy cao chiết thân  
A. glabra cho hiệu quả ức chế phát triển cả hai chủng nấm 
Fusarium sp. (70,08%) và Colletotrium sp. (74,35%) ở nồng 
độ thử nghiệm 0,5mg/mL (hình 2). Cao chiết lá  
A. muricata cho hiệu quả ức chế Fusarium sp. (47,08%) và 
Colletotrium sp. (49,47%) yếu nhất ở nồng độ thử nghiệm 
0,5mg/mL. Đặc biệt, tất cả các cao chiết được thử nghiệm 
tại nồng độ 1,0mg/mL đều cho thấy hiệu quả ức chế sự 
phát triển Fusarium sp. và Colletotrium sp. lớn hơn 70% 
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(bảng 4, 5). Nổi bật như cao chiết (lá, thân, vỏ) A. glabra ức 
chế Fusarium sp. đạt 81,18 - 83,80%, cao chiết rễ  
A. squamosa ức chế đạt 80,00%, trong khi đó cao chiết từ 
các bộ phận A. muricata ức chế sự phát triển nấm 
Fusarium sp. đạt dao động từ 70,37 đến 74,15%. Đối với 
sự phát triển Colletotrichum sp. các cao chiết (lá, thân)  
A. glabra cho thấy ức chế mạnh đạt 81,88 đến 85,38%, còn 
lại các cao chiết từ các bộ phận khác của A. squamosa và 
A. muricata cho thấy ức chế dao động từ 70,9% đến 
79,59% tại nồng độ thử nghiệm 1,0mg/mL. 

Lá của A. squamosa có hoạt tính kháng nấm tiềm năng 
đối với cả năm chủng nấm gây bệnh Alternaria alternata, 
Candida albicans, Fusarium solani, Microsporum canis và 
Aspergillus niger. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng chiết xuất 
methanol đều cho thấy tác dụng gần như tương tự đối 
với A. alternata, C. albicans và F. solani (hình 2ª-2C, tương 
ứng) với tỷ lệ ức chế lần lượt là 34,33%; 43,08% và 60,42% 
ở nồng độ 1mg/mL và 74,63%; 70,77% và 97,92% ở nồng 
độ 2mg/mL chiết xuất bằng methanol [21]. 

Từ các kết quả nghiên cứu này, có thể thấy rằng cao 
chiết từ thân của A. glabra là ứng cử viên tiền năng là hoạt 
chất chính trong các nghiên cứu bào chế các chế phẩm 
diệt nấm thân thiện với môi trường tương tự như các 
nghiên cứu gần đây [15, 19].  

Bảng 4. Hiệu quả ức chế (%) sự phát triển nấm Fusarium sp. của các cao 
chiết từ các bộ phận ba cây họ Na 

Mẫu 
cây 

Thông 

Annona  
glabra L. 

Annona 
squamosa L. 

Annona 
muricata L. 

mg/mL 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 

Lá 
68,082 
0,82 

81,18 
2,16 

60,25 
2,37 

75,95 
1,88 

47,08 
1,85 

70,37 
2,84 

Thân 
70,08 
1,00 

83,80 
2,00 

57,69 
5,12 

77,44 
3,31 

57,81 
1,11 

74,15 
4,25 

Vỏ 
61,22 
0,77 

82,65 
1,14 

53,16 
4,02 

79,74 
2,15 

59,36 
5,65 

73,84 
2,61 

Rễ 
61,36 
6,72 

79,55 
1,63 

61,00 
1,86 

80,00 
2,77 

57,68 
1,20 

73,84 
2,07 

Score 250EC (0,25 mg/mL) 69,442,75 

Thuốc trị nấm bệnh Score 250EC được sử dụng làm đối chứng. 

Bảng 5. Hiệu quả ức chế (%) sự phát triển nấm Colletotrichum sp. của các 
cao chiết từ các bộ phận ba cây họ Na  

Mẫu cây 

Thông số 

Annona  
glabra L. 

Annona  
squamosa L. 

Annona  
muricata L. 

mg/mL 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 

Lá 
71,06 
1,77 

81,88 
2,81 

56,96 
2,66 

76,46 
0,99 

49,47 
0,35 

70,90 
2,78 

Thân 
74,35 
1,23 

85,38 
2,57 

62,82 
1,14 

78,21 
1,42 

57,81 
3,48 

76,59 
2,79 

Vỏ 
64,29 
2,26 

79,59 
2,53 

53,42 
3,65 

74,74 
4,29 

54,93 
0,24 

75,86 
0,09 

Rễ 
56,82 
0,82 

77,95 
2,50 

61,40 
0,41 

77,60 
0,82 

55,08 
2,12 

75,65 
0,76 

Score 250EC (0,25 mg/mL)  63,890,79 

Thuốc trị nấm bệnh Score 250EC được sử dụng làm đối chứng. 

3.4. Khả năng kháng khuẩn của cao chiết ethanol vỏ 
Annona squamosa L. 

 Tiếp nối các nghiên cứu trước đây của chúng tôi về 
hoạt tính sinh học và ứng dụng của A. squamosa trong 
nông nghiệp và đời sống, nghiên cứu này đã tiến hành 
đánh giá hiệu quả kháng khuẩn của cao chiết ethanol từ 
vỏ của A. squamosa chống lại 6 chủng vi khuẩn bao gồm: 
Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, Lactobacillus 
fermentum, Salmonella enterica, Escherichia coli và 
Pseudomonas aeruginosa. 

Kết quả cho thấy, cao cao chiết ethanol từ vỏ của  
A. squamosa không gây ảnh hưởng đến các chủng vi 
khuẩn Gram âm (IC50 >256µg/mL), trong khi đó các khuẩn 
Gram dương bị ức chế đáng kể (bảng 6). Cụ thể, cao chiết 
vỏ của A. squamosa ức chế khuẩn S. aureu (IC50 = 40,00 ± 
2,98µg/mL, MIC = 64µg/mL), L. fermentum (IC50 = 40,00 ± 
2,78µg/mL, MIC = 64µg/mL), B. subtilis (IC50 = 38,19 ± 
2,90µg/mL, MIC = 64µg/mL) gần như tương đương nhau. 
Đặc biệt, tại nồng độ thử nghiệm 64 µg/mL cao chiết vỏ 
của A. squamosa cho thấy ức chế 100% cả ba chủng vi 
khuẩn Gram dương được thử nghiệm. Khả năng kháng 
thuốc của vi khuẩn gram âm có thể là do cấu trúc thành 
tế bào của nó [23]. Vi khuẩn Gram âm thường có khả năng 
kháng thuốc kháng sinh có nguồn gốc thực vật cao hơn 
so với vi khuẩn Gram dương. Điều này chủ yếu do cấu trúc 
màng tế bào của chúng. Vi khuẩn Gram âm sở hữu lớp 
màng ngoài lipid kép bao bọc bên ngoài lớp 
peptidoglycan, đóng vai trò như một hàng rào chọn lọc, 
ngăn chặn sự xâm nhập của nhiều loại hợp chất kháng 
sinh [23]. 

Ở Ấn Độ, A. squamosa thường được dùng làm thuốc y 
học cổ truyền để điều trị nhiều loại bệnh. Tính chất kháng 
khuẩn của chiết xuất từ lá, thân và rễ cây A. squamosa đã 
được nghiên cứu trên hai chủng vi khuẩn gram dương B. 
subtilis và S. aureus và hai chủng vi khuẩn gram âm E. coli 
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và P. aeruginosa bằng phương pháp khuếch tán giếng 
thạch. Các thành phần kháng khuẩn được chiết xuất tuần 
tự bằng các dung môi như hexan, clorofom, etyl axetat, 
metanol và dung dịch nước, kết quả thấy rằng chiết xuất 
rễ cây A. squamosa thể hiện hoạt tính kháng khuẩn cao 
hơn so với chiết xuất lá và thân [23]. 

Tóm lại, nghiên cứu về khả năng kháng khuẩn của cao 
chiết ethanol từ vỏ của A. squamosa cung cấp thêm dữ liệu 
và ứng dụng đa dạng của A. squamosa, hỗ trợ khẳng định 
thêm về tính hữu hiệu và đa dạng của A. squamosa như 
nguồn dược liệu, nguyên liệu đa dạng có sẵn từ tự nhiên. 

Bảng 6. Khả năng kháng khuẩn của cao chiết ethanol vỏ Annona 
squamosa L. 

 

Khuẩn Gram dương Khuẩn Gram âm 

S. 
aureus 

B. 
subtilis 

L. 
fermentum 

S. 
enterica 

E.  
coli 

P. 
aeruginosa 

IC50 (µg/mL) 

Mẫu thử 
40,00 
±2,98 

38,19 
±2,90 

40,00 
±2,78 

>256 >256 >256 

Ampicillin 0,02 
±0,005 

3,62 
±0,15 

1,03 
±0,07 

̶ ̶ 
̶ 

Cefotaxime ̶ ̶ ̶ 0,43 
±0,05 

0,007 
±0,02 

4,34 
±0,15 

MIC (µg/mL) 

Mẫu thử 64,0 64,0 64,0 >256 >256 >256 

Ampicillin 0,125 32,0 32,0 ̶ ̶ ̶ 

Cefotaxime ̶ ̶ ̶ 32,0 0,5 8,0 

Ampicilin và cefotaxime được sử dụng làm đối chứng. 

4. KẾT LUẬN  

Nghiên cứu đã chứng minh hàm lượng phenolic dồi 
dào trong các bộ phận khác nhau của ba giống cây thuộc 
họ Na (Annonaceae), đồng thời chỉ ra sự khác biệt về mối 
tương quan giữa hàm lượng phenolic và đặc tính chống 
oxi hóa mạnh của chúng. Các kết quả thử nghiệm cho 
thấy các cao chiết từ lá, vỏ và rễ đều có khả năng kháng 
oxi hóa đáng kể, hỗ trợ tiềm năng ứng dụng trong các lĩnh 
vực thực phẩm chức năng và dược liệu. 

Đặc biệt, nghiên cứu đã xác định hiệu quả kháng nấm 
đáng chú ý của các cao chiết này đối với hai loại nấm gây 
hại, Fusarium sp. và Colletotrichum sp., cao chiết thân  
A. glabra cho thấy hiệu quả mạnh mẽ.  Ngoài ra, nghiên 
cứu về hoạt tính kháng khuẩn của vỏ A. squamosa mở ra 
hướng nghiên cứu thêm về các hợp chất hoạt tính sinh 
học tiềm năng hiện trong mẫu cao chiết. Những phát 
hiện này không chỉ góp phần làm sáng tỏ giá trị sinh học 

của ba loài cây họ Na này mà còn đặt nền móng cho việc 
khai thác nguồn tài nguyên tự nhiên này trong việc 
phòng ngừa và kiểm soát các bệnh nhiễm trùng do nấm, 
cũng như ứng dụng trong các chế phẩm sinh học thân 
thiện môi trường. 
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